
 Hệ thống báo cáo dựa theo tiêu chuẩn của Jeffco cung
cấp các thông tin về tiến độ học tập của con quý vị
hướng đến đáp ứng các Tiêu chuẩn Học thuật của
Colorado. Các tiêu chuẩn chỉ rõ những gì tất cả học
sinh cần phải hiểu, biết, và có thể làm được.

 Thẻ báo cáo cung cấp bản tóm lược chi tiết về tiến bộ
học tập và phát triển những kỹ năng sống và sẵn sàng
cho lực lượng lao động của con quý vị.

Kiến thức về Công nghệ là một kỹ năng của Thế kỷ 21 cho phép 
học sinh tham gia tích cực vào học tập. Kiến thức về Công nghệ 
được tích hợp vào trong ngày học bằng cách: 

 Sử dụng các công cụ công nghệ hiệu quả để hợp tác,
tạo ra, và truyền tải thông tin kỹ thuật số.

 Thực hành sử dụng thông tin và công nghệ một cách an
toàn, hợp pháp, và có trách nhiệm.

Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà:
 Làm việc với Giáo viên Thủ Thư của con quý vị để tìm các

ý tưởng và nguồn thông tin để giúp con quý vị thực hành
việc sử dụng công cụ và nguồn lực kỹ thuật số an toàn và
có đạo đức.

 Học cách đặt chế độ kiểm soát của cha mẹ và cân nhắc
việc sử dụng bộ lọc Internet.

 Nói chuyện với con quý vị khi các em còn nhỏ về các trang
web mà các em có thể truy cập, các em có thể nói chuyện
với những ai và có thể truy cập mạng trong bao lâu.

 Nói chuyện với con quý vị về định nghĩa thông tin cá nhân
và tại sao không bao giờ được chia sẻ các thông tin đó.
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Nghiên cứu Xã hội bao gồm bốn tiêu chuẩn: 
Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và Giáo dục Công dân 

Tây Bán Cầu - Các nền Văn hóa Sơ khai và Sự Phát triển 
Theo Thời gian: Học sinh học về  các nề n văn hóa ti ề n 
Colombia và những con người, sự kiện và ý tưởng quan trọng đã 
mang lại sự thay đổi về mặt văn hóa và xã hội theo thời gian trên 
khắp Tây Bán Cầu. 

Tây Bán Cầu - Tương tác Kinh tế và Chính trị: Học sinh học 
về các hệ thống kinh tế (truyền thống, kế hoạch, thị trường và 
hỗn hợp), và sự thay đổi sang các hệ thống chính trị theo thời 
gian trên khắp Tây Bán Cầu. 

Tìm hiểu các Vấn đề Địa lý: Học sinh học về  các khía cạnh xã 
hội, chính trị và kinh tế của các vấn đề địa lý và đưa ra các giải 
pháp dựa trên sự kết nối liên con người trên khắp Tây Bán Cầu.  

 Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà: 

 Xem xét các sự kiện hiện tại ở Tây Bán Cầu và thảo luận về
các ý tưởng xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế và lịch sử liên
quan đến những sự kiện này.

Phát triển Nghệ thuật Thị giác: Học sinh sẽ học và mở rộng 
vốn từ vựng trực giác của mình bằng cách hiểu về biểu tượng và 
ẩn dụ trong nghệ thuật, màu sắc, cảm nhận và nghệ thuật tự sự. 
Học sinh cũng sẽ hiểu về luật bản quyền và bản quyền đi đôi với 
các hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật như thế nào. Học sinh sẽ 
tiếp tục tinh chỉnh khả năng phê bình chính quy và không chính 
quy để đánh giá và suy ngẫm trong quá trình làm nghệ thuật.

 Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà: 
 Provide Tạo ra các cơ hội đa dạng và phong phú để con

quý vị tìm hiểu về các tư liệu/ứng dụng nghệ thuật.
 Hỏi con "Bản quyền là gì?" và "Làm cách nào để con có thể

tạo một bức hình không vi phạm tài liệu có bản quyền?”
 Thảo luận và tạo cơ hội để con quý vị thể hiện ý tưởng của

mình một cách trực quan trong nhật ký phác thảo.

Phát triển Âm nhạc: Học sinh sẽ tìm hiểu sâu hơn về các khái 
niệm âm nhạc (Phách, nhịp, giai điệu, hòa âm, dạng, kỹ thuật 
thanh nhạc và nhạc cụ) thông qua hoạt động hát, chơi nhạc cụ, di 
chuyển, tạo ra và chăm chú lắng nghe âm nhạc. Các bài học mới 
bao gồm: Các mẫu nhịp điệu thứ tám/mười sáu có chấm dôi, nhịp 
phức tạp, thị tấu, tổ khúc & tẩu pháp, ứng tác và tiếp tục luyện tập 
kỹ thuật thanh nhạc và nhạc cụ chuẩn xác. 

 Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà: 
 Nghe những bài nhạc có nhịp và hòa âm phức tạp hơn.
 Khuyến khích sáng tác và ứng tác âm nhạc.
 Tham dự các buổi hòa nhạc khi có thể; khuyến khích tham

gia một dàn hợp xướng hoặc nhóm nhạc chơi nhạc. 

Phát triển Giáo dục Thể chất: Học sinh sẽ hiểu về sức ảnh 
hưởng mà sự tự tin và thành công trong các kỹ năng thể chất của 
một cá nhân tác động lên việc lựa chọn các mối quan tâm và các 
hoạt động trong suốt cuộc đời; ứng dụng các cấu phần thể chất 
liên quan đến sức khỏe và kỹ năng và các lựa chọn dinh dưỡng 
trong việc tạo ra các mục tiêu về thể chất/kỹ năng cá nhân; khái 
niệm về chiến lược/cách chơi theo nhóm; trách nhiệm đối với việc 
học tập của cá nhân và sự thành công của nhóm. 

 Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà: 
 Yêu cầu con quý vị xác định một cấu phần thể chất liên

quan đến sức khỏe/kỹ năng mà sẽ giúp cải thiện sự thành
công của trẻ trong một hoạt động mà các con tham gia, và
đặt ra các mục tiêu để cải thiện.

 Nói chuyện với con về các lựa chọn thực phẩm để cung
cấp năng lượng.

 Nói chuyện với con về sự thật trong quảng cáo và những
gì ảnh hưởng đến lựa chọn về hoạt động và thức ăn của
một người.

Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh 
Báo cáo Dựa theo Tiêu chuẩn 

Nhiệm vụ của chúng tôi: Cung cấp dịch vụ giáo 
dục chất lượng chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả học 

sinh để có một tương lai thành công. 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với giáo viên của con quý vị 
hoặc truy cập 
http://jeffcopublicschools.org/academics/elem_reportcard/ 

Nghiên cứu Xã hội 

Kiến thức về Công nghệ 

Nghệ thuật Thị giác, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất 



Học sinh tham gia tích cực để: 
 Thông thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các phân số 

và số thập. 
 Tính toán diện tích bề mặt và thể tích của các hình 3-D. 
 Sử dụng các mức độ, tỷ lệ và tỷ lệ thức. 
 Viết, diễn giải, và sử dụng các biểu thức và phương trình. 
 

  Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà:  
 Khuyến khích con quý vị tính giá cho mỗi khẩu phần hàng tạp 

hóa, số dặm đường cho mỗi gallon xăng và tổng chi phí của một 
chuyến đi, hoặc chiết khấu giá. Hỏi làm sao con biết được. 

 Tìm kiếm và thảo luận về cách sử dụng diện tích và thể tích bề 
mặt. Ví dụ, sơn lại phòng ngủ sẽ tốn bao nhiêu sơn? 

 Tìm cách sử dụng +, -, x, ÷, đối với các phân số và số thập phân 
để đặt ra các bài toán cho con. Ví dụ, tính tiền boa cho một hóa 
đơn tại một nhà hàng. 

Học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động học tập và thảo luận 
để tìm hiểu về các khái niệm khoa học bằng cách áp dụng các quy 
trình nghiên cứu khoa học: thiết kế, thực hiện, truyền tải thông tin 
về, và đánh giá các nghiên cứu khoa học trong cả ba môn khoa học. 
Khoa học Vật lý là môn khoa học nghiên cứu về các đặc tính, hình 
thức và những thay đổi phổ biến của vật chất và năng lượng. 
Khoa học Đời sống là môn khoa học nghiên cứu về các đặc 
điểm và cấu trúc của các sinh vật, các quá trình của sự sống, và 
cách các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường của 
chúng. 
Khoa học Trái Đất là môn khoa học nghiên cứu về các quá trình và 
tương tác của các hệ thống của Trái đất, cũng như cấu trúc và sự 
vận động của Trái đất và các vật thể khác trong không gian. 
 
Quy trình Khoa học: 

 Asking Đặt các câu hỏi khoa học. 
 Quan sát, đưa ra phán đoán, trao đổi với nhau bằng các hình ảnh 

và từ ngữ. 
 Thiết kế và thực hiện một phép kiểm tra hợp lý với hướng dẫn 

của giáo viên, cũng như làm việc độc lập. 
 Phát triển và trao đổi thông tin về các kết luận logic dựa trên 

bằng chứng. 
 Thu thập dữ liệu thích hợp bằng cách sử dụng các công cụ khoa 

học phù hợp và các đơn vị đo hệ mét thích hợp. 
 

   Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà: 
 Không trả lời tất cả các câu hỏi của con quý vị. Hỏi xem con 

quý vị nghĩ gì về điều đó, và cùng làm việc với nhau để tìm 
các câu trả lời khả dĩ. 

 Khuyến khích phát triển các câu hỏi sâu hơn và các chủ đề 
đáng quan tâm khác mà có thể tìm hiểu qua nhiều nguồn 
khác nhau, bao gồm việc thực hiện các cuộc điều tra. 

 Khuyến khích con liệt kê ra thành danh sách các câu hỏi mà 
con có và tham khảo danh sách đó khi xác định điều tra một 
câu hỏi khoa học (ví dụ: Các mảng kiến tạo chuyển động sẽ 
thay đổi bề mặt Trái đất như thế nào?). 

 Chia sẻ các câu hỏi mà quý vị có với con mình. 

Học sinh áp dụng được các kỹ năng đọc và tư duy phản biện và 
dần trở nên độc lập trong việc đọc của mình dù bị làm khó bởi  
các quan điểm đa chiều và cấu trúc văn bản. 
 

                  Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà:  
 Đọc các đoạn văn bản trong sách báo và tài liệu kỹ thuật 

số/trực tuyến, cả văn bản hư cấu và phi hư cấu/văn bản 
thông tin. 

 Giúp con quý vị bằng cách đọc và thảo luận về nhiều loại 
văn bản với nhau và yêu cầu con tóm tắt những gì đã đọc. 
Thảo luận về những điểm giống và khác nhau giữa bài đọc 
này và bài đọc khác. 

 Sử dụng công nghệ làm công cụ để học tập. Đọc thông tin 
kỹ thuật số/trực tuyến cùng với con và thảo luận về tính 
chính xác của thông tin. 

Học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện thông qua bài viết 
của mình. Học sinh viết vì nhiều lý do, có xem xét đến mục đích 
và đối tượng đọc. 
 

                       Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà:  
 Khuyến khích con quý vị nhận ra kỹ năng viết được sử 

dụng ra sao trong cuộc sống hàng ngày. 
 Một số câu hỏi quý vị có thể hỏi con mình là: "Con đang 

viết cái này cho ai?” (đối tượng đọc) “Tại sao con lại viết ra 
điều này?” (mục đích) "Đề tài của con là gì?” (chủ đề) 

 Tạo cơ hội cho con viết cho nhiều đối tượng đọc và mục 
đích khác nhau: tin nhắn email, ghi chú, bưu thiếp, thư, 
danh sách, viết một câu chuyện, vở kịch hoặc truyện tranh 
để chia sẻ với bạn bè và gia đình. 

Học sinh sẽ bày tỏ ý kiến cá nhân và hiểu cách để bày tỏ ý kiến 
không đồng ý một cách tôn trọng. 
  

                    Các Gợi ý để Giúp Học sinh Tại Nhà:  
 Cùng học với con để hiểu sự khác biệt giữa ngôn ngữ  

chính quy và không chính quy, và khi nào sử dụng mỗi  
loại ngôn ngữ. 

 Thảo luận về những gì được ngụ ý trong các cuộc hội thoại 
dùng lời nói lẫn không dùng lời nói. 

 

 

Đọc 

Diễn đạt Miệng và Nghe 

Toán 

Khoa học 
Viết 

Tiến bộ học tập của học sinh được báo cáo ba lần mỗi năm sử dụng các 
mức thành tích được mô tả dưới đây. Thành tích riêng của con quý vị 
được đo lường dựa vào các Tiêu chuẩn Học thuật của Colorado, thay vì 
thành tích của các học sinh khác trong lớp. 

Các Mức Thành tích Học thuật 

Vượt tiêu chuẩn  Học sinh vượt trội vững vàng so với các tiêu chuẩn học thuật và 
yêu cầu tương đương cấp lớp.  

Đáp ứng tiêu 
chuẩn 

Học sinh chứng tỏ một cách vững vàng là đáp ứng được các tiêu 
chuẩn học thuật và yêu cầu tương đương cấp lớp.  

Tiến bộ để đạt 
tiêu chuẩn  Học sinh đang cố gắng để hướng tới các tiêu chuẩn học thuật 

và yêu cầu tương đương cấp lớp nhưng chưa thể chứng tỏ việc 
học một cách nhất quán.  

Thiếu mức tiến 
bộ phù hợp Học sinh trước sau đều không chứng tỏ được là đã đạt được 

các tiêu chuẩn học thuật và yêu cầu tương đương cấp lớp.  

Không hoàn 
thành/ 
Không đủ bài 

Học sinh chưa hoàn thành đầy đủ bài tập để 
chứng tỏ là đã đạt được các tiêu chuẩn học thuật và yêu cầu 
tương đương cấp lớp.  

Các Đặc điểm về Học tập cho biết mức độ phát triển của học sinh trong việc 
học các kỹ năng sống và chuẩn bị cho việc tham gia vào lực lượng lao động. 

ED Học sinh Chứng tỏ Hiệu quả đặc điểm  

MP Học sinh Có Tiến bộ để chứng tỏ đặc điểm.  

ND Học sinh Không Chứng tỏ được đặc điểm.  

Các Đặc điểm về Học tập của Học sinh 

Phát triển Anh Ngữ 

Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Thứ Hai Tất cả các trường tiểu học 
đều hỗ trợ giảng dạy Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL) cho các 
Học sinh Học Tiếng Anh (ELs) được xác định. Trọng tâm của giảng dạy 
ESL đặt vào các kỹ năng ngôn ngữ và học thuật cần thiết để Học sinh 
Học Tiếng Anh đạt được khả năng thông thạo ngang cấp lớp và đáp ứng 
được các tiêu chuẩn học thuật khó của tiểu bang. 
 
Song Ngữ: Jeffco có sáu trường tiểu học có các chương trình Giáo 
dục Song ngữ (DL). Mục tiêu của giáo dục Song Ngữ là giúp học sinh có 
thể đọc, viết và nói thành thạo cả Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha, đồng 
thời phát triển ý thức tôn trọng văn hóa dành cho các cộng đồng đa dạng. 
Có hai mô hình Giáo dục Song Ngữ khác nhau: Giáo dục Song Ngữ Một 
Chiều được thiết kế dành cho những học sinh nói tiếng Tây Ban Nha bản 
ngữ để học tất cả các nội dung bẳng cả Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban 
Nha; Giáo dục Song Ngữ Hai Chiều được thiết kế dành cho cả học sinh 
nói tiếng Anh bản ngữ và Tiếng Tây Ban Nha bản ngữ để học các nội 
dung bẳng cả Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Mục tiêu của các 
chương trình Giáo dục Song Ngữ là để học sinh đạt được khả năng thông 
thạo ngang cấp lớp và đáp ứng được các tiêu chuẩn học thuật khó của 
tiểu bang. 


